KẾT QUẢ SỐ BÀN THẮNG VÀ TOP CẦU THỦ GHI BÀN TẠM THỜI SAU 2 VÒNG GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỂN THỐNG NAM MINI ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2019.

BẢNG A:

	ĐỘI
	SỐ TRẬN
	BÀN THẮNG
	BÀN THUA
	ĐIỂM
	VỊ THỨ
	THẺ VÀNG
	THẺ ĐỎ

	LIÊN QUÂN PHÒNG THANH TRA, KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, KHOA CNTT
	3
	7
	6
	4
	3
	1
	0

	LIÊN QUÂN KHOA XÂY DỰNG, TTTH TIN HỌC,  KHOA LUẬT
	3
	5
	9
	3
	5
	1
	0

	LIÊN QUÂN P. ĐÀO TẠO, KHOA KẾ TOÁN, KHOA QTKD, P. KHTC, KHOA DU LỊCH, KHOA ĐTQT
	3
	5
	9
	3
	4
	1
	0

	P.CSVC và KỸ THUẬT
	4
	9
	5
	7
	1
	1
	0

	LIÊN QUÂN VĂN PHÒNG TRƯỜNG, VP ĐOÀN TN.
	3
	10
	5
	5
	2
	20
	


TỔNG SỐ BÀN THẮNG: 36
TOP CẦU THỦ GHI BÀN
	ĐỘI
	CẦU THỦ
	SỐ ÁO
	SỐ BÀN THẮNG

	P.CSVC và KỸ THUẬT
	Lê Hà Anh Huy

Miên Tường
	6

8
	7
2

	LIÊN QUÂN VĂN PHÒNG TRƯỜNG, VP ĐOÀN TN
	Trần Đình Sơn

Hoàng Minh Đức

Trần Miên
	11

30

9
	4
2
4

	LIÊN QUÂN PHÒNG THANH TRA, KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, KHOA CNTT
	Nguyễn Thành An
Huỳnh Bá Cường

Phạm Phú Khương

Đặng Ngọc Cường

Duy Phương
	6
18

22

19

13
	2
1

2
1

1

	LIÊN QUÂN KHOA XÂY DỰNG, TTTH TIN HỌC,  KHOA LUẬT
	Minh Hoàng

Nguyễn Văn Phụng

Nguyễn Văn Thạnh


	7

14

2


	2

2

1



	LIÊN QUÂN P. ĐÀO TẠO, KHOA KẾ TOÁN, KHOA QTKD, P. KHTC, KHOA DU LỊCH, KHOA ĐTQT
	Mai Hoàng Hải

Giang 

Lê Anh Tuấn
	8

6

7
	2

2

1


BẢNG B:

	ĐỘI
	TRẬN
	BÀN THẮNG
	BÀN THUA
	ĐIỂM
	VỊ THỨ
	THẺ VÀNG
	THẺ ĐỎ

	LIÊN QUÂN VIỆN NC&PTCNC, TT.THÍ NGHIỆM, TT.KÝ SINH TRÙNG, KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ HÓA
	3
	23
	0
	9
	1
	0
	0

	LIÊN QUÂN TT. TUYỂN SINH, TT. TRUYỀN THÔNG, XƯỞNG PHIM, P. HTDN, KHOA KIẾN TRÚC
	3
	22
	4
	9
	2
	0
	0

	LIÊN QUÂN DƯỢC, TT. CSE
	3
	4
	21
	3
	4
	0
	0

	LIÊN QUÂN TT. ĐTTT&B2, TT. CVS, TT. CEE
	4
	4
	14
	0
	5
	1
	0

	LIÊN QUÂN KHOA KHTN, PHÒNG QLKH và TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM
	3
	5
	17
	3
	3
	0
	0


TỔNG SỐ BÀN THẮNG: 58
TOP CẦU THỦ GHI BÀN
	ĐỘI
	CẦU THỦ
	SỐ ÁO
	SỐ BÀN THẮNG

	LIÊN QUÂN VIỆN NC&PTCNC, TT.THÍ NGHIỆM, TT.KÝ SINH TRÙNG, KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ HÓA
	Lê Hoàng Sinh

Lê Quốc Duy
Ngô Quốc Phú
Lê Anh Thi

Phạm  Anh Tuấn
	10

9
68
08

11
	15
1
1
4

2

	LIÊN QUÂN TT. TUYỂN SINH, TT. TRUYỀN THÔNG, XƯỞNG PHIM, P. HTDN, KHOA KIẾN TRÚC
	Đậu Minh Phúc
Hoàng Hà
Thái Bảo Long

Trịnh Khắc Cang

Hoàng Sơn

Duy Khôi

Phước Thịnh
	7
2
3

4

6

5

11
	9
1

6
2

1

2

1

	LIÊN QUÂN TT. ĐTTT&B2, TT. CVS, TT. CEE
	Võ Thảo Nguyên
	9
	4

	LIÊN QUÂN DƯỢC, TT. CSE
	Đinh Nhật Thăng
Bùi Đức  Ánh

Hà Lê Trung
	81
24

77


	1
2

1

	LIÊN QUÂN KHOA KHTN, PHÒNG QLKH và TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM
	Nguyễn Đức Hiền 
Huỳnh Ngọc Toàn
Phước Thể

Quốc Ấn
	3
2
1

18
	3
1

1

1


